
STT Số HS Họ tên Phái Ngày sinh Hộ Khẩu Mã ngành Ngành

01 1 Hồ Hải Đăng Nam 20/04/1999 Giang Thành, Kiên Giang 7620301 Nuôi trồng thủy sản

02 2 Nguyễn Quốc Khánh Nam 19/09/2002 Giang Thành, Kiên Giang 7520103 Kỹ thuật cơ khí

03 3 Trần Thị Thúy Linh Nữ 28/03/2002 Giang Thành, Kiên Giang 7340301 Kế toán

04 4 Trần Thị Kiều My Nữ 17/03/2002 Giang Thành, Kiên Giang 7340101 Quản trị kinh doanh  

05 5 Lê Thị Như Ngọc Nữ 02/03/2002 Giang Thành, Kiên Giang 7380101 Luật

06 6 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 01/03/2002 Giang Thành, Kiên Giang 7480201 Công nghệ thông tin

07 7 Trịnh Huỳnh Như Nữ 22/12/2002 Giang Thành, Kiên Giang 7340301 Kế toán

08 8 Nguyễn Phi Phàm Nam 13/01/2001 Giang Thành, Kiên Giang 7340101 Quản trị kinh doanh  

09 9 Ngô Chí Phương Nam 16/09/2002 Giang Thành, Kiên Giang 7340101 Quản trị kinh doanh  

10 10 Nguyễn Thị Linh Thảo Nữ 04/04/2002 Giang Thành, Kiên Giang 7340101 Quản trị kinh doanh  

11 11 Đoàn Đức Thịnh Nam 20/01/2002 Giang Thành, Kiên Giang 7520103 Kỹ thuật cơ khí

12 12 Huỳnh Thị Bích Tiền Nữ 27/03/2002 Giang Thành, Kiên Giang 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

13 13 Mai Thị Ngọc Trân Nữ 08/07/2002 Giang Thành, Kiên Giang 7540101 Công nghệ thực phẩm

14 14 Hồ Hoàng Phúc Nam 25/07/2002 Phú Quốc, Kiên Giang 7310630 Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch)

15 15 Nguyễn Thị Thoại Hoan Nữ 16/11/2002 Phú Quốc, Kiên Giang 7640101 Thú y

16 16 Nguyễn Thị Tú Vân Nữ 26/06/2002 Phú Quốc, Kiên Giang 7340101 Quản trị kinh doanh  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐƠN VỊ NỘP HỒ SƠ: SỞ GDĐT KIÊN GIANG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN THẲNG  NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số: 2039 /TB-ĐHCT ngày 31/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

Tổng số: 16 thí sinh




